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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 05/01/2023 

                                                 Môn: TÀI CHÍNH ĐÔ THỊ 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

1 

- Tài chính được đặc trưng bằng sự vận động độc lập tương 
đối của tiền tệ; 

0,25 

- Tài chính phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế trong 
phân phối các nguồn lực tài chính thông qua việc tạo lập hay 
sử dụng các quỹ tiền tệ. 

0,5 

2 

- Chức năng phân phối 
Phân phối của cải xã hội, trải qua quá trình phân phối lần 
đầu và nhiều lần phân phối lại. Cụ thể: 

- Phân phối lần đầu là phân phối tiến hành trong lĩnh 
vực sản xuất vật chất, hình thành nên quỹ bù đắp tư liệu sản 
xuất, những khoản thu nhập ban đầu cho người lao động.  

- Phân phối lại thu nhập là tiếp tục phân phối những 
phần thu nhập cơ bản được hình thành qua phân phối lần 
đầu, để đáp ứng nhu cầu tích luỹ và tiêu dùng của toàn xã 
hội. 

 

0,25 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

- Chức năng giám đốc  
- Giám đốc tài chính trong quá trình thành lập và thực 

hiện kế hoạch ngân sách Nhà nước; 
- Giám đốc tài chính trong các doanh nghiệp, các tổ 

chức kinh tế dựa trên cơ sở chế độ hạch toán kinh tế và hợp 
đồng kinh tế; 

- Giám đốc tài chính trong quá trình cấp phát, cho vay 
và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.  

 

0,25 

 

0,5 

 

 

0,25 

Tổng điểm câu 1 3,0đ 

2 

a 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính: 
1. Chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh, kế hoạch tài chính 05 
năm, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm;  Chủ 
trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mục tiêu, 
định hướng, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công trong từng 
giai đoạn 5 năm. 
2. Xây dựng nguyên tắc, quyết định ban hành chế độ, tiêu 
chuẩn, định mức chi ngấn sách; Thanh tra, kiểm tra tài chính 
– ngân sách; 
3. Kiểm tra các quy định về tài chính – ngân sách của các bộ, 
cơ quan ngang Bộ; Đánh giá hiệu quả chi ngân sách Nhà 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 
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nước, công khai ngân sách Nhà nước. 
4. Kiến nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đình 
chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ đối với những văn bản của bộ, 
cơ quan ngang Bộ; 

 

 

0,25 

 

b 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở Trung ương: 
1. Lập dự toán ngân sách hằng năm, kế hoạch tài chính – 
ngân sách Nhà nước 03 năm của cơ quan mình; 
2. Phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ liên quan trong quá 
trình dự toán ngân sách Nhà nước; 
3. Kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện ngân sách; 
4. Ban hành các định mức kỹ thuật – kinh tế làm cơ sở cho 
việc quản lý ngân sách. 

 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

c 

Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp: 
1. Lập dự toán phân bổ ngân sách,báo cáo cơ quan hành 
chính nhà nươc cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp; 
2. Lập quyết toán kiểm tra nghị quyết về lĩnh vực tài chính – 
ngân sách; 
3. Quyết định các giải pháp và tổ chức thực hiện, phối hợp 
với cơ quan Nhà nước cấp trên trong quản lý ngân sách; 
4. Báo cáo, công khai ngân sách Nhà nước theo quy định của 
chính phủ. 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

Tổng điểm câu 2 3,0đ 

3 

a 

Lợi suất hiện hành: 

P

C
CY    

%09,9
000.990

000.000.1%9


x
CY  

 

 

0,25 

 

0,25 

Lợi suất chênh lệch giá:  

P

PP
CG


 1  

%09,9
000.990

000.990000.080.1



CY  

 

0,25 

 

 

0,25 

Tổng mức lợi suất: 
CGCYTY    

%18,18%09,9%09,9 TY  

0,25 

0,25 

b 

Lãi danh nghiã: 

Công thức: nC 

0,25 

=10x(5%x1.000.000) = 500.000đ 0,25 

Tổng điểm câu 3 2,0đ 
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4 

a 

Lãi trả hàng năm trái phiếu: 

Công thức: 

C = F x c  

0,25 

=14% x100.000 = 14.000đ 0,25 

b 

Tổng lợi tức tiềm năng: 

Công thức: 








 

r

r
C

n 1)1(
 

 

 

0,25 

942.88
%12

1%)121(
000.14

5








 
x đ 

0,25 

c 

Lãi danh nghiã: 

Công thức: 

nC 

0,25 

=5x14.000 = 70.000đ 0,25 

d 

Lãi trên lãi: 

Công thức: 

nC
r

r
C

n








  1)1(
 

0,25 

88.942-(5x14%x100.000) = 18.942đ 0,25 

Tổng điểm câu 4 2,0đ 

 


